
TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

200     6,100        5,400       7,800       6,600       

500     5,800        4,200       6,400       5,400       

1,000  4,500        4,000       5,900       4,950       

2,000  4,100        3,450       5,500       4,500       

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     8,200        6,800       9,800       9,100       

200     6,700        5,900       8,300       7,250       

500     5,200        4,500       6,800       6,200       

1,000  4,500        4,250       6,500       5,600       

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     9,700        9,500       13,500     12,500     

200     9,200        8,300       12,000     11,000     

500     8,700        7,900       10,250     9,250       

1,000  8,250        7,500       8,500       9,250       

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

50       16,500      15,800     21,000     20,000     

100     12,500      11,900     15,500     15,000     

500     8,700        7,900       11,000     10,500     

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     15,500      14,500     20,500     19,400     

CÔNG TY TNHH IN HƯƠNG ANH

BẢNG BÁO GIÁ IN ORDER, PXK, PT, PC GIẤY CACBON

KT: 7x10cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

CuốnORDER1

2 ORDER

KT: 7.5x10.5cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

3 ORDER

KT: 8 x12cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

4

Phiếu 

thu, 

Phiếu chi

KT: 10.5 x 15cm, in 

1 mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

5

Phiếu 

thu, 

Phiếu chi

KT: 10 x 21cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn



200     12,800      12,350     17,500     17,250     

500     11,000      10,250     14,850     14,500     

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     13,400      13,000     17,500     17,250     

200     12,800      12,350     15,500     15,300     

500     11,500      11,250     15,000     14,500     

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     18,500      17,800     25,500     25,000     

200     17,000      16,850     23,500     22,500     

500     15,300      15,000     20,500     20,000     

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     26,500      2,500       35,700     34,450     

200     24,500      24,000     34,500     33,850     

500     21,500      20,250     29,750     28,800     

TT
Tên Sản 

Phẩm 
Quy cách ĐVT

 Số 

lượng 

 Đơn giá(2  

liên có số) 

 Đơn giá( 

2 liên, ko 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, có 

số) 

 Đơn giá( 

3 liên, ko 

số) 

100     29,500      28,500     39,500     39,000     

200     28,500      28,250     37,500     36,850     

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%, hỗ trợ giao hàng tận nơi

ĐC: Bala, Hà Đông, Hà Nội

Email: congtyinhuonganh@gmail.com

Website: inhuonganh.vn

ĐT: 0968.3666.04  hoặc 094.352.23.23 ( Mr thắng )

5

Phiếu 

thu, 

Phiếu chi

KT: 10 x 21cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

6

Phiếu 

thu, 

Phiếu chi

KT: 13 x19cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

7

Phiếu 

thu, 

Phiếu chi

KT: 14.8x 21cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

Rất mong được sự hợp tác với Quý khách hàng

Mọi thông tin xin liên hệ:

 Công ty TNHH in Hương Anh

8

Phiếu 

nhập 

kho, xuất 

kho

KT: 19 x27 cm, in 1 

mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn

9

Phiếu 

nhập 

kho, xuất 

kho

KT: 21x 29,7cm( A4) 

in 1 mầu 1 nội dung, 

đóng số nhảy đến 

hết, keo đầu, giấy 

cacbon 2, 3 liên

Cuốn


